
Xuất bến Nhập bến

1 Lê Văn Cu Đống Đa BĐ-91347-TS 19,6 718 03/10/21 18/10/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

2 Nguyễn Quốc Tuấn Trần Phú BĐ-91126-TS 18,9 760 30/09/21 18/10/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH

Nghề KT
Giấy xác nhận Ghi

chú

Vây cá ngừ

Vây ngày

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG

Nhận hồ sơ từ ngày 16/10/2021 đến ngày 31/10/2021

 (kèm theo Công văn số              /TS-KT ngày        /       /2021 của Chi cục Thủy sản Bình Định)

Tại thành phố Quy Nhơn

TT Họ và tên Địa chỉ
Số đăng

ký

Chiều

dài tàu
C.suất



Xuất bến Nhập bến

1 Đỗ Văn Trung Cát Khánh BĐ-93051-TS 17,6 410 16/10/21 30/10/21 Lần 4

Đề Gi Đề Gi

2 Trần Văn Định Cát Khánh BĐ-93165-TS 17,2 500 15/10/21 29/10/21 Lần 2

Đề Gi Đề Gi

3 Võ Thế Dư Cát Thành BĐ-99252-TS 27,5 825 23/08/21 07/09/21 Lần 4

Đề Gi Đề Gi

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy xác nhận Ghi

chú

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Chụp mực

Nhận hồ sơ từ ngày 16/10/2021 đến ngày 31/10/2021

 (kèm theo Công văn số              /TS-KT ngày        /       /2021 của Chi cục Thủy sản Bình Định)

Tại huyện Phù cát

TT Họ và tên Địa chỉ
Số đăng

ký

Chiều

dài tàu
C.suất Nghề KT

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG



Xuất bến Nhập bến

1 Huỳnh Thị Chai Tam Quan Bắc BĐ-97992-TS 17,2 760 26/07/21 18/08/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

2 Đỗ Văn Cường Tam Quan Bắc BĐ-98289-TS 21,1 815 25/08/21 21/09/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

3 Đỗ Văn Cường Tam Quan Bắc BĐ-98289-TS 21,1 815 26/09/21 17/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

4 Trần Thành Tiến Tam Quan Bắc BĐ-98798-TS 18,1 920 24/08/21 08/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

5 Nguyễn Anh Quốc Tam Quan Bắc BĐ-98267-TS 21,3 780 29/08/21 13/09/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

6 Nguyễn Anh Quốc Tam Quan Bắc BĐ-98267-TS 21,3 780 28/09/21 13/10/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

7 Lê Thị Bông Tam Quan Bắc BĐ-95699-TS 15,6 400 04/03/21 22/03/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

8 Huỳnh Thị Cẩm Lài Tam Quan Bắc BĐ-98369-TS 22,4 909 28/08/21 12/09/21 Lần 3

Đề Gi Đề Gi

9 Huỳnh Thị Cẩm Lài Tam Quan Bắc BĐ-98369-TS 22,4 909 26/09/21 19/10/21 Lần 4

Đề Gi Đề Gi

10 Ngô Trung Tam Quan Bắc BĐ-98921-TS 18,1 755 27/08/21 20/09/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

11 Ngô Trung Tam Quan Bắc BĐ-98921-TS 18,1 755 28/09/21 18/10/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

12 Võ Văn Thành Tam Quan Bắc BĐ-96895-TS 17,8 400 24/09/21 08/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

13 Lê Văn Đông Tam Quan Bắc BĐ-96414-TS 16,6 410 29/08/21 23/10/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

14 La Thanh Ngắn Tam Quan Bắc BĐ-98020-TS 22,6 725 27/09/21 17/10/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

Mành chụp 

Câu cá ngừ, Lồng bẫy

Câu cá ngừ, Lồng bẫy

Vây cá ngừ 

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm Câu 

cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Mành chụp 

C.suất Nghề KT
Giấy xác nhận Ghi

chú

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm Câu 

cá ngừ

Tại thị xã Hoài Nhơn

TT Họ và tên Địa chỉ
Số đăng

ký

Chiều

dài tàu

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG

Nhận hồ sơ từ ngày 16/10/2021 đến ngày 31/10/2021

 (kèm theo Công văn số              /TS-KT ngày        /       /2021 của Chi cục Thủy sản Bình Định)



15 Bùi Xuân Dững Tam Quan Bắc BĐ-96337-TS 17,5 735 27/08/21 16/09/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

16 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-97999-TS 22,7 736 30/09/21 18/10/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

17 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-98209-TS 22,6 730 22/09/21 17/10/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

18 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-97678-TS 22,15 900 25/09/21 18/10/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

19 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-98209-TS 22,6 730 22/09/21 17/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

20 La Văn Trắng Tam Quan Bắc BĐ-95951-TS 15 330 24/08/21 16/09/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

21 La Văn Trắng Tam Quan Bắc BĐ-95951-TS 15 330 26/09/21 19/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

22 Đỗ Lước Tam Quan Bắc BĐ-95470-TS 17,5 400 04/03/21 25/03/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

23 Hồ Thị Vương Tam Quan Bắc BĐ-95464-TS 15,5 400 23/08/21 06/09/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

24 Hồ Thị Vương Tam Quan Bắc BĐ-95464-TS 15,5 400 27/09/21 12/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

25 Lê Văn Tráng Tam Quan Bắc BĐ-97404-TS 16,3 420 27/08/21 12/09/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

26 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-96969-TS 19,3 780 27/08/21 22/09/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

27 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-96969-TS 19,3 780 30/09/21 25/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

28 Bùi Văn Trung Tam Quan Bắc BĐ-97281-TS 22,35 818 01/10/21 31/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

29 Bùi Văn Trung Tam Quan Bắc BĐ-96714-TS 21,5 850 30/09/21 30/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

30 Nguyễn Văn Quốc Tam Quan Nam BĐ-98605-TS 20,5 840 28/08/21 21/09/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

31 Nguyễn Văn Thân Tam Quan Nam BĐ-98042-TS 22,2 713 25/09/21 24/10/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu tay cá ngừ

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ



32 Huỳnh Sanh Tam Quan Nam BĐ-96661-TS 19,3 800 28/08/21 24/09/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

33 Huỳnh Sanh Tam Quan Nam BĐ-96661-TS 19,3 800 30/09/21 21/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

34 Đỗ Thanh Quốc Tam Quan Nam BĐ-98989-TS 22,4 725 29/08/21 25/09/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

35 Đỗ Thanh Quốc Tam Quan Nam BĐ-98989-TS 22,4 725 30/09/21 22/10/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

36 Nguyễn Văn Cường Tam Quan Nam BĐ-98054-TS 22,8 750 28/09/21 21/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

37 Phan Văn Do Tam Quan Nam BĐ-98174-TS 21,2 730 29/08/21 21/09/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

38 Trương Thị Bảy Tam Quan Nam BĐ-98211-TS 23 800 30/09/21 15/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

39 Nguyễn Văn Quốc Tam Quan Nam BĐ-98605-TS 20,5 840 30/09/21 22/10/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

40 Nguyễn Văn Lùn Tam Quan Nam BĐ-98078-TS 18,1 725 25/09/21 19/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

41 Huỳnh Công Luận Tam Quan Nam BĐ-96940-TS 20,5 755 30/09/21 22/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

42 Cao Văn Thương Tam Quan Nam BĐ-97924-TS 20,4 770 27/09/21 15/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

43 Trương Văn Minh Tam Quan Nam BĐ-96054-TS 20,2 830 26/08/21 20/09/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

44 Trương Văn Minh Tam Quan Nam BĐ-96054-TS 20,2 830 26/09/21 19/10/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

45 Nguyễn Văn Đua Tam Quan Nam BĐ-96958-TS 20,9 420 22/09/21 19/10/21 Lần 4

Cà Ná Đề Gi

46 Trần Thị Diệm Tam Quan Nam BĐ-96877-TS 19,5 444 27/09/21 18/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Tam Quan

47 Nguyễn Kỳ Tam Quan Nam BĐ-97910-TS 22,4 730 24/09/21 20/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

48 Đỗ Quốc Tâm Tam Quan Nam BĐ-97092-TS 20,9 710 28/09/21 20/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng, phụ Câu 

cá ngừ

Vây cá ngừ-Câu cá ngừ

Vây cá ngừ-Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng, phụ Câu 

cá ngừ



49 Huỳnh Na Tam Quan Nam BĐ-98426-TS 21,5 700 01/10/21 22/10/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

50 Nguyễn Văn Bé Tam Quan Nam BĐ-96751-TS 17,4 505 27/08/21 13/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

51 Nguyễn Văn Bé Tam Quan Nam BĐ-97975-TS 21,9 730 09/08/21 16/09/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

52 Trần Quốc Ngữ Tam Quan Nam BĐ-97349-TS 21,2 900 28/09/21 14/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

53 Nguyễn Hoàn Tam Quan Nam BĐ-96993-TS 20,2 844 24/08/21 20/09/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

54 Nguyễn Ngà Tam Quan Nam BĐ-97488-TS 18,7 820 25/09/21 20/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

55 Nguyễn Văn Tài Tam Quan Nam BĐ-98145-TS 22,2 770 28/08/21 19/09/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

56 Nguyễn Văn Tài Tam Quan Nam BĐ-98145-TS 22,2 770 28/08/21 19/09/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

57 Nguyễn Văn Tùng Tam Quan Nam BĐ-98089-TS 22,4 855 30/09/21 20/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

58 Nguyễn Thái Bình Tam Quan Nam BĐ-96511-TS 20,9 780 09/10/21 24/10/21 Lần 2

Qui Nhơn Qui Nhơn

59 Cao Thanh Phúc Tam Quan Nam BĐ-98182-TS 22,6 910 28/08/21 20/09/21 Lần 2

Qui Nhơn Qui Nhơn

60 Cao Thanh Phúc Tam Quan Nam BĐ-98182-TS 22,6 910 28/08/21 20/09/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

61 Phạm Thị Thu Tam Quan Nam BĐ-98622-TS 22,1 800 13/10/21 28/10/21 Lần 2

Qui Nhơn Qui Nhơn

62 Nguyễn Tùng Hoài Thanh BĐ-96334-TS 17,2 410 06/08/21 22/08/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

63 Dương Lai Hoài Thanh BĐ-96458-TS 19,05 640 27/08/21 22/09/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

64 Võ Thanh Sơ Hoài Thanh BĐ-95816-TS 20,4 460 29/08/21 20/09/21 Lần 1

Qui Nhơn Ba ngòi

65 Võ Thanh Sơ Hoài Thanh BĐ-95816-TS 20,4 460 26/09/21 16/10/21 Lần 2

Ba ngòi Qui Nhơn

Vây ánh sáng kiêm câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Mành chụp

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ



66 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-97788-TS 22,4 820 24/09/21 17/10/21 Lần 4

Ba ngòi Qui Nhơn

67 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-97445-TS 22,9 855 22/09/21 20/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Ba ngòi

68 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-98149-TS 22,8 730 01/09/21 20/09/21 Lần 3

Tam Quan Qui Nhơn

69 Phạm Ngọc Minh Hoài Thanh BĐ-96840-TS 22,5 730 24/09/21 17/10/21 Lần 3

Ba ngòi Ba ngòi

70 Huỳnh Hữu Tài Hoài Thanh BĐ-97449-TS 21,4 800 23/08/21 20/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

71 Nguyễn Công Điện Hoài Thanh BĐ-98083-TS 24,1 930 23/09/21 18/10/21 Lần 3

Cà Ná Qui Nhơn

72 Nguyễn Tình Hoài Thanh BĐ-96986-TS 20,1 705 29/08/21 17/09/21 Lần 4

Tam Quan Qui Nhơn

73 Nguyễn Đây Hoài Thanh BĐ-96314-TS 16,8 360 02/09/21 17/09/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

74 Nguyễn Đây Hoài Thanh BĐ-96314-TS 16,8 360 28/09/21 12/10/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

75 Võ Nhiễm Hoài Thanh BĐ-97871-TS 22,8 820 28/08/21 20/09/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

76 Võ Nhiễm Hoài Thanh BĐ-97871-TS 22,8 820 27/09/21 19/10/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

77 Đào Duy Khánh Hoài Thanh BĐ-97364-TS 22,2 900 27/09/21 21/10/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

78 Phạm Ngọc Hoài Thanh BĐ-97118-TS 20,4 830 30/09/21 16/10/21 Lần 4

Cà Ná Cà Ná

79 Huỳnh Quy Hoài Thanh BĐ-97078-TS 21,9 420 30/09/21 18/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

80 Đào Duy Suối Hoài Thanh BĐ-95146-TS 24,1 767 27/09/21 11/10/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

81 Nguyễn Thư Hoài Thanh BĐ-95353-TS 16,7 700 28/06/21 20/09/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

82 Đào Duy Khánh Hoài Thanh BĐ-97364-TS 22,2 900 27/09/21 24/10/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Lưới rê

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng, Câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng, Câu cá 

ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ-Câu cá ngừ

Vây ánh sáng, Câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng, Câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng



83 Nguyễn Thị Huệ Hoài Thanh BĐ-96599-TS 19,3 400 09/10/21 13/10/21 Lần 4

Đà Nẵng Tam Quan

84 Phạm Văn Tận Hoài Thanh BĐ-99668-TS 28 822 24/09/21 19/10/21 Lần 1

Ba ngòi Đề Gi

85 Phạm Văn Tận Hoài Thanh BĐ-97259-TS 22,2 775 25/09/21 19/10/21 Lần 2

Ba ngòi Đề Gi

86 Huỳnh Thương Hoài Thanh BĐ-98219-TS 22,3 861 27/09/21 20/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

87 Lê Tích Hoài Thanh BĐ-97254-TS 19,6 730 29/08/21 24/09/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

88 Lê Tích Hoài Thanh BĐ-97254-TS 19,6 730 02/10/21 21/10/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

89 Phạm Ngọc Trưởng Hoài Thanh BĐ-98282-TS 22,8 780 18/09/21 23/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

90 Huỳnh Trai Hoài Thanh BĐ-96908-TS 19,1 710 04/03/21 25/03/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

91 Phạm Thanh Bình Hoài Thanh BĐ-97008-TS 20,15 525 27/09/21 11/10/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

92 Phan Năm Hoài Thanh BĐ-97006-TS 20,1 400 27/09/21 20/10/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

93 Phan Năm Hoài Thanh BĐ-97006-TS 20,1 400 27/09/21 20/10/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

94 Lê Thị Sang Hoài Thanh BĐ-98347-TS 22,7 730 28/09/21 13/10/21 Lần 4

Đề Gi Đề Gi

95 Dương Cảnh Hoài Thanh BĐ-98136-TS 20,5 730 27/09/21 20/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

96 Mai Văn Miên Hoài Thanh BĐ-96847-TS 21,7 730 24/09/21 22/10/21 Lần 2

Qui Nhơn Qui Nhơn

97 Chế Tin Hoài Thanh BĐ-98165-TS 22,5 730 02/10/21 16/10/21 Lần 3

Tam Quan Qui Nhơn

98 Lê Thái Bình Hoài Thanh BĐ-96604-TS 19,7 780 28/08/21 17/09/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

99 Lê Thái Bình Hoài Thanh BĐ-96604-TS 19,7 780 25/09/21 20/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Lưới rê

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng, Câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ kiêm Câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng 

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng



100 Đào Minh Vương Hoài Thanh BĐ-98194-TS 22,75 800 25/09/21 22/10/21 Lần 1

Cà Ná Qui Nhơn

101 Đỗ Văn Ánh Hoài Thanh BĐ-98074-TS 22,8 730 30/09/21 20/10/21 Lần 2

Qui Nhơn Qui Nhơn

102 Võ Thị Nhi Hoài Thanh BĐ-97820-TS 20,7 455 23/08/21 21/09/21 Lần 2

Qui Nhơn Cà Ná

103 Võ Thị Nhi Hoài Thanh BĐ-97820-TS 20,7 455 23/09/21 17/10/21 Lần 3

Cà Ná Qui Nhơn

104 Lê Văn Niên Hoài Thanh BĐ-97024-TS 18,9 500 03/10/21 17/10/21 Lần 2

Qui Nhơn Qui Nhơn

105 Phan Thẩn Hoài Thanh BĐ-98160-TS 24,15 820 08/10/21 24/10/21 Lần 2

Qui Nhơn Qui Nhơn

106 Nguyễn Văn Hoa Hoài Thanh BĐ-98604-TS 19,7 444 30/09/21 20/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

107 Vũ Thành Hoàng Hoài Thanh BĐ-96844-TS 21,6 475 24/09/21 24/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

108 Phan Văn Triều Hoài Thanh BĐ-98169-TS 22,7 918 26/09/21 21/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

109 Trần Thanh Cọng Hoài Thanh BĐ-97801-TS 22,4 730 24/09/21 18/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

110 Võ Văn Sinh Hoài Thanh BĐ-97085-TS 20,9 810 22/09/21 20/10/21 Lần 3

Cam Ranh Qui Nhơn

111 Nguyễn Đức Đạt Hoài Thanh Tây BĐ-96702-TS 19,3 410 16/10/21 30/10/21 Lần 2

Qui Nhơn Qui Nhơn

112 Nguyễn Đức Đạt Hoài Thanh Tây BĐ-96702-TS 19,3 410 27/09/21 12/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

113 Nguyễn Tuấn Hoài Hương BĐ-96782-TS 18,8 444 30/09/21 14/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

114 Lê Hùng Cường Hoài Hương BĐ-95860-TS 21 750 24/08/21 16/09/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

115 Lê Hùng Cường Hoài Hương BĐ-95860-TS 21 750 25/09/21 18/10/21 Lần 4

Tam Quan Qui Nhơn

116 Trần Thị Kim Huệ Hoài Hương BĐ-95621-TS 15,3 400 25/08/21 17/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ-Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm Câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm Câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng



117 Nguyễn Văn Đẹp Hoài Hương BĐ-97413-TS 20,6 700 04/10/21 18/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

118 Lê Tấn Triển Hoài Hương BĐ-97387-TS 16,2 400 09/06/21 21/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

119 Lê Văn Xơ Hoài Hương BĐ-97081-TS 21,8 700 27/09/21 19/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

120 Mai Thanh Hiền Hoài Hương BĐ-96941-TS 20,5 435 28/08/21 24/10/21 Lần 3

Tam Quan Qui Nhơn

121 Đỗ Ngọc Tuân Hoài Hương BĐ-98125-TS 22,69 850 27/09/21 21/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Tam Quan

122 Phan Văn Bảng Hoài Hương BĐ-97035-TS 20,2 733 22/09/21 17/10/21 Lần 2

Tam Quan Qui Nhơn

123 Huỳnh Văn Long Hoài Hương BĐ-95869-TS 17,5 400 02/08/21 19/10/21 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

124 Trần Lê Minh Đạo Hoài Hương BĐ-96317-TS 17,9 730 21/08/21 05/09/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

125 Trần Văn Nhật Hoài Hương BĐ-97457-TS 20,5 500 29/08/21 18/09/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

126 Trần Văn Nhật Hoài Hương BĐ-97457-TS 20,5 500 26/09/21 19/10/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

127 Võ Văn Tánh Hoài Hương BĐ-97652-TS 20,65 725 26/09/21 20/10/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

128 Võ Văn Phường Hoài Hương BĐ-99667-TS 22,6 823 30/09/21 24/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

129 Huỳnh Văn Nước Hoài Hương BĐ-96602-TS 15 400 28/08/21 22/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

130 Trần Văn Thặng Hoài Hương BĐ-98146-TS 22,8 820 28/09/21 20/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

131 Lê Văn Xơ Hoài Hương BĐ-95894-TS 18,2 700 23/08/21 12/09/21 Lần 2

Qui Nhơn Qui Nhơn

132 Lê Văn Xơ Hoài Hương BĐ-95894-TS 18,2 700 27/09/21 19/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

133 Võ Văn Tánh Hoài Hương BĐ-97654-TS 22,5 730 24/08/21 21/09/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ-Câu cá ngừ

Vây cá ngừ-Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Mành chụp kiêm Câu 

cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ-Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ



134 Võ Văn Tánh Hoài Hương BĐ-97654-TS 22,5 730 26/09/21 21/10/21 Lần 4

Tam Quan Qui Nhơn

135 Huỳnh Cảnh Hoài Hương BĐ-97931-TS 22,15 730 22/09/21 21/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

136 Lê Anh Đổi Hoài Hương BĐ-96794-TS 17,5 488 28/09/21 12/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

137 Nguyễn Thanh Vương Hoài Hương BĐ-98158-TS 23,9 820 25/09/21 19/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

138 Võ Minh Vương Hoài Hương BĐ-96606-TS 20,2 500 02/09/21 23/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

139 Võ Văn Thượng Hoài Hương BĐ-98043-TS 16,1 400 28/08/21 13/09/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

140 Võ Văn Thượng Hoài Hương BĐ-98043-TS 16,1 400 30/09/21 15/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

141 Cao Văn Lệnh Hoài Hương BĐ-98126-TS 22,05 861 23/08/21 23/09/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

142 Cao Văn Lệnh Hoài Hương BĐ-98126-TS 22,05 861 30/09/21 23/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

143 Đỗ Ngọc Vương Hoài Hương BĐ-99268-TS 24 700 15/09/21 18/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

144 Nguyễn Tấn Đồng Hoài Hương BĐ-97154-TS 20 730 27/09/21 19/10/21 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

145 Nguyễn Tâm Hoài Hương BĐ-97779-TS 22,15 1150 28/8//2021 20/09/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

146 Nguyễn Tâm Hoài Hương BĐ-97779-TS 22,15 1150 25/09/21 16/10/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

147 Lê Văn Tá Hoài Hương BĐ-97036-TS 22 700 15/09/21 14/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

148 Lê Văn Tá Hoài Hương BĐ-95106-TS 17,9 380 08/08/21 19/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

149 Nguyễn Thi Hoài Hương BĐ-98186-TS 22,8 1050 27/09/21 18/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

150 Võ Duy Khương Hoài Hương BĐ-98168-TS 22,2 765 27/09/21 17/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm Câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ kiêm mành 

chụp

Câu cá ngừ kiêm mành 

chụp

Vây ánh sáng



151 Lê Văn Hùng Hoài Hương BĐ-96962-TS 20,1 880 27/09/21 18/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

152 Trần Văn Trai Hoài Hương BĐ-98048-TS 22,1 861 24/09/21 18/10/21 Lần 2

Cam Ranh Qui Nhơn

153 Đỗ Ngọc Vương Hoài Hương BĐ-98159-TS 24,5 755 18/09/21 07/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

154 Tôn Văn Dưỡng Hoài Hương BĐ-97863-TS 22,4 861 02/09/21 16/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

155 Nguyễn Sơn Hoài Hương BĐ-97619-TS 21 730 27/09/21 20/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

156 Nguyễn Huấn Hoài Hương BĐ-96982-TS 19,6 590 26/09/21 20/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

157 Huỳnh Tấn Phi Hoài Hương BĐ-97045-TS 20,1 435 28/08/21 16/09/21 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

158 Trần Văn Nhanh Hoài Hương BĐ-96909-TS 19,9 810 04/10/21 19/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

159 Võ Tiếp Hoài Hương BĐ-96926-TS 20,2 844 04/10/21 19/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Tam Quan

160 Trần Văn Thu Hoài Hương BĐ-96533-TS 19,5 744 24/08/21 18/09/21 Lần 3

Qui Nhơn Cam Ranh

161 Trần Văn Thu Hoài Hương BĐ-96533-TS 19,5 744 20/09/21 12/10/21 Lần 4

Cam Ranh Qui Nhơn

162 Hồ Tuấn Tú Hoài Hương BĐ-98879-TS 20,3 710 07/08/21 22/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

163 Nguyễn Thị Ngọc Hoài Hương BĐ-96985-TS 20,7 500 11/10/21 25/10/21 Lần 2

Qui Nhơn Qui Nhơn

164 Lê Văn Hiểu Hoài Hương BĐ-98199-TS 20,5 800 22/09/21 19/10/21 Lần 4

Cà Ná Qui Nhơn

165 Nguyễn Thị Thư Hoài Hương BĐ-98161-TS 22,7 725 16/10/21 30/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

166 Lê Thanh Quyền Hoài Hương BĐ-96936-TS 19,4 444 27/09/21 27/10/21 Lần 4

Cà Ná Qui Nhơn

167 Nguyễn Hữu Châu Hoài Hương BĐ-98103-TS 19,5 730 26/09/21 18/10/21 Lần 4

Đề Gi Tam Quan

Vây ánh sáng kiêm câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng  kiêm 

Câu cá ngừ

Mành chụp kiêm câu cá 

ngừ

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ-Câu cá ngừ

Vây cá ngừ-Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Lưới vây ánh sáng kiêm 

câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng



168 Trần Văn Ngọc Hoài Hương BĐ-97101-TS 19,2 900 30/09/21 26/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

169 Phạm Văn Sinh Hoài Hương BĐ-97496-TS 20,15 750 09/10/21 24/10/21 Lần 4

Cam Ranh Qui Nhơn

170 Huỳnh Phố Hoài Hương BĐ-98502-TS 15,9 420 04/06/21 24/10/21 Lần 4

Tam Quan Qui Nhơn

171 Thái Bảo Hoài Hương BĐ-97791-TS 21,2 815 27/09/21 21/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

172 Nguyễn Năng Hoài Hải BĐ-97763-TS 18,8 730 24/09/21 13/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

173 Nguyễn Trung Phần Hoài Hải BĐ-97739-TS 20,3 920 27/08/21 10/09/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

174 Nguyễn Trung Phần Hoài Hải BĐ-97739-TS 20,3 920 26/09/21 11/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

175 Lê Văn Lo Hoài Hải BĐ-96025-TS 18,3 500 27/09/21 11/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

176 Võ Văn Phơ Hoài Hải BĐ-96723-TS 22 765 27/08/21 21/09/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

177 Võ Văn Phơ Hoài Hải BĐ-96723-TS 22 765 26/09/21 16/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

178 Nguyễn Thị Tận Hoài Hải BĐ-97661-TS 20,05 750 25/08/21 19/09/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

179 Nguyễn Thị Tận Hoài Hải BĐ-97661-TS 20,05 750 27/09/21 20/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

180 Khổng Văn Vương Hoài Hải BĐ-96715-TS 16,9 410 13/08/21 25/09/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

181 Nguyễn Hùng Hoài Hải BĐ-95957-TS 15,6 470 26/09/21 18/10/21 Lần 5

Qui Nhơn Qui Nhơn

182 Ngô Nhật Hoài Hải BĐ-95797-TS 21 780 28/08/21 22/09/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

183 Nguyễn Văn Hóa Hoài Hải BĐ-96652-TS 19,5 710 30/07/21 21/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

184 Phan Hồng Nhật Hoài Hải BĐ-97802-TS 19 725 26/09/21 18/10/21 Lần 3

Tam Quan Qui Nhơn

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ kiêm Mành 

chụp

Vây ánh sáng, phụ Câu 

cá ngừ 

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ kiêm mành 

chụp

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Chụp mực

Mành chụp

Mành chụp

Chụp mực

Vây ánh sáng, phụ Câu 

cá ngừ 

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ



185 Nguyễn Văn Cu Hoài Hải BĐ-96306-TS 16,2 400 07/08/21 20/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

186 Nguyễn Thị Đào Hoài Hải BĐ-98652-TS 17 500 26/09/21 19/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

187 Nguyễn Văn Toàn Hoài Hải BĐ-95660-TS 15,5 400 27/09/21 11/10/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

188 Phan Hồng Nhật Hoài Hải BĐ-97307-TS 19,1 875 26/09/21 14/10/21 Lần 3

Tam Quan Qui Nhơn

189 Nguyễn Tù Hoài Hải BĐ-97039-TS 19,9 730 27/08/21 24/09/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

190 La Thị Nữ Hoài Hải BĐ-95686-TS 16,6 400 26/09/21 19/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

191 Nguyễn Thị Tẩn Hoài Hải BĐ-99459-TS 22,9 825 03/08/21 31/08/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

192 Nguyễn Thị Tẩn Hoài Hải BĐ-99459-TS 22,9 825 06/09/21 21/09/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

193 Nguyễn Thị Tẩn Hoài Hải BĐ-99459-TS 22,9 825 27/09/21 20/10/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

194 Hồ Văn Nhất Hoài Mỹ BĐ-97486-TS 19,1 465 27/09/21 17/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Cà Ná

195 Nguyễn Văn Định Hoài Mỹ BĐ-96624-TS 18,2 444 25/09/21 18/10/21 Lần 2

Qui Nhơn Cà Ná

196 Nguyễn Văn Thanh Hoài Mỹ BĐ-99135-TS 24 822 24/09/21 17/10/21 Lần 2

Đông Hải Cà Ná

197 Sử Thị Linh Hoài Mỹ BĐ-96991-TS 21,2 710 30/09/21 20/10/21 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

198 Nguyễn Văn Toàn Bồng Sơn BĐ-98658-TS 22,8 1040 01/10/21 22/10/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

199 Trần Thị Tuyết Bồng Sơn BĐ-98497-TS 22,2 770 10/09/21 22/10/21 Lần 4

Qui Nhơn Tam Quan

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng, câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ
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